
UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THANH ĐA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/6 - NĂM HỌC 2020-2021

Stt Lớp cũ Lớp mới Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh Bán trú

1 6/6 Huỳnh Đạt Thành 27/07/2009 Không

2 6/6 Phạm Vũ Ngọc Quy 27/01/2008 Không

3 6/6 Nguyễn Thanh Tùng 19/03/2009 Không

4 6/6 Bùi An An x 27/08/2009 Không

5 6/6 Hoàng Anh Cường 30/06/2009 Không

6 6/6 Võ Thanh Danh 30/03/2009 Không

7 6/6 Lâm Thị Minh Hằng x 22/03/2009 Không

8 6/6 Trang Minh Hiếu 30/08/2009 Không

9 6/6 Nguyễn Thanh Hóa 17/06/2007 Không

10 6/6 Võ Ngọc Huy 28/10/2009 Không

11 6/6 Trần Nguyễn Anh Khôi 27/11/2009 Không

12 6/6 Nguyễn Đắt Lộc 09/07/2009 Không

13 6/6 Nguyễn Bùi Bình Minh x 28/08/2009 Không

14 6/6 Hồ Hữu An Nam 15/04/2009 Không

15 6/6 Bùi Ngọc Hương Nghi x 06/05/2009 Không

16 6/6 Bùi Ánh Ngọc x 29/08/2009 Không

17 6/6 Trần Hoàng Yến Nhi x 21/01/2009 Không

18 6/6 Nguyễn Trọng Phát 28/02/2009 Không

19 6/6 Hoàng Phúc 28/09/2009 Không

20 6/6 Tống Nhã Phương x 06/01/2009 Không

21 6/6 Phan Hoàng Phương x 06/04/2009 Không

22 6/6 Đặng Nguyễn Bảo Sang 02/03/2009 Không

23 6/6 Võ Thành Tín 03/12/2009 Không

24 6/6 Nguyễn Ngọc Thanh Tú x 03/05/2009 Không

25 6/6 Nguyễn Thanh Tú 11/01/2009 Không

26 6/6 Tạ Hiệp Thành 12/11/2009 Không

27 6/6 Nguyễn Phước Thịnh 02/08/2009 Không

28 6/6 Phạm Nguyễn Anh Thư x 04/03/2009 Không

29 6/6 Nguyễn Hoàng Anh Thư x 26/09/2009 Không

30 6/6 Phạm Võ Anh Thư x 05/10/2009 Không

31 6/6 Nguyễn Thị Thùy Trâm x 25/07/2009 Không

32 6/6 Nguyễn Minh Triết 15/03/2009 Không

33 6/6 Nguyễn Tường Thanh Vy x 24/03/2009 Không

34 6/6 Lê Phương Vy x 21/11/2009 Không

35 6/6 Phạm Phước Xuyên 25/02/2009 Không

36 6/6 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc x 03/10/2009 Không

37 6/6 Trần Khuê Nhi x 29/05/2008 Không

38 6/6 Trần Hoàng Kim x 30/12/2009 Không

39 6/6 Châu Ngọc Trọng Hiếu 24/09/2008 Không

40 6/6 Nguyễn Thư Kỳ x TH H. Mẫn Đạt Không

41 6/2 6/6 Nguyễn Trần Gia Bảo 17/10/2008 Không

42 6/5 6/6 Trần Gia  15/05/2008 Không

43 6/5 6/6 Lưu Phạm Anh Thư x 05/06/2008 Không

44

45

D/s có thể điều chỉnh trong tuần đầu nhập học Bình Thạnh, ngày 17 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG


